	UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN


Số:         /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Quảng Điền, ngày        tháng 9 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung, xóa tên khỏi danh sách hộ nghèo được đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt thuộc Dự án GCF


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng  Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung;

 Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng  Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-NHNN ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng  Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; 

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018; Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng dự án “tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng động dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu Xanh viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP);
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt, tại Tờ trình số 10/TTr-BCĐ ngày 08 tháng 8 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xóa tên danh sách các hộ nghèo không có nhu cầu xây dựng nhà ở phòng chống bão, lụt theo tiêu chí của Dự án GCF (có phụ lục I kèm theo).
Điều 2. Phê duyệt bổ sung danh sách hộ nghèo đề xuất thụ hưởng Dự án GCF trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2019 (có phụ lục II kèm theo).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt bổ sung, xóa tên khỏi danh sách hộ nghèo được đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt thuộc dự án GCF.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh - Xã hội; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.






     

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: 





       
           KT. CHỦ TỊCH
- Sở Xây dựng;





          PHÓ CHỦ TỊCH
- Như Điều 4;






        

- TT HĐND huyện;






- UBMTTQ Việt Nam;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các thành viên Ban chỉ đạo;

- Lãnh đạo VP+CVVX;
- Lưu: VT.
                                                                                                      Nguyễn Tuấn Anh
	Phụ lục I
DANH SÁCH  HỘ NGHÈO KHÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở THEO DỰ ÁN GCF
(Kèm theo Quyết định số:          /UBND ngày          /9/2019 của UBND huyện Quảng Điền)

Stt
Họ và tên

Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng
Lý do không thực hiện
Ghi 
chú

I

XÃ QUẢNG THÁI
2

.1

Thôn Trung Làng

1

1

Hà Văn Thiềm

QĐ 2332

Không có đất

I.2

Thôn Nam Giảng

1

2

Hồ Thị Thanh Tâm

QĐ 953

Nuôi  3 con nhỏ ăn học, không có chồng, đau ốm thường xuyên

II

XÃ QUẢNG PHƯỚC

2

II.1

Thôn: Khuông Phò

1

3

Phan Hòa

QĐ 953

Bệnh hiễm nghèo không đủ kinh phí để xây dựng 

II.2

Thôn: Mai Dương

1

4

Hoàng Thị Lùng

QĐ 953

Già cả, không giám vay, không đủ kinh phí xây dựng

III

XÃ QUẢNG AN
2

III.1

Thôn Phú Lương

1

5

Lê Công Đông

QĐ 953

Nhà đã khang trang, nhà chưa có sàn vượt lũ, đang vay ngân hàng, không đủ kinh phí xây dựng

III.2

Thôn Đông Xuyên

1

6

Trần Đình Hòa

QĐ 2332

Không có đất, đang ở nhờ đất nhà thờ

IV

XÃ QUẢNG LỢI
6
IV.1

Thôn Ngư Mỹ Thạnh

2

7

Trần Lành

QĐ 953

Già cả, thu nhập không ổn định, người thân không trợ giúp không đủ kinh phí để xây dựng

8

Nguyễn Thái

QĐ 953

Già cả, thu nhập không ổn định, người thân không trợ giúp không đủ kinh phí để xây dựng, không đủ khả năng trả nợ khi vay NHCSXH

9
Phan Thị Trung
QĐ 953

Già cả, neo đơn không đủ kinh phí xây dựng

IV.2

Thôn Hà Công

2

10
Phạm Dảnh

QĐ 953

Qua đời

11
Nguyễn Thị Lượng

QĐ 953

Không có đất, độc thân, hiện đang ở nhờ nhà của em trai không đủ kinh phí xây dựng, lo sợ không có khả năng trả nợ khi vay NHCSXH

IV.3

Thôn Sơn Công

1

12
Phan Thị Thủm

QĐ 953

Gìa cả, đã có nhà ở, con cháu không hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở

V

XÃ QUẢNG THÀNH
6

V.1

Thôn Phú Ngạn

1

13
Nguyễn Đình Tuấn

QĐ 2332

Không có kinh phí

V.2

ThônTây Thành

2

14
Võ Thị Sen

QĐ 2332

Già cả, không có kinh phí

15
Lê Thị Huê

QĐ 2332

Già cả, không có kinh phí

V.3

Thôn Thành Trung

1

16
Nguyễn Thị Luyện

QĐ 2332

Đơn thân, không có kinh phí

V.4

Thôn An Thành

1

17
Nguyễn Thị Tâm

QĐ 953

Hay đau ốm, thu nhập thấp, không đủ kinh phí xây dựng

V.5

Thôn Phú Lương A

1

18
Lê Sỹ Thái

QĐ 953

Già cả, không có kinh phí

VI

XÃ QUẢNG VINH
7

VI.1

Thôn Lai Trung

3
19
Văn Phụng

QĐ 2332

Già cả, không đủ kinh phí xây dựng

20
Văn Thị Diên
Già cả, không đủ kinh phí xây dựng

21
Phan Thị Nghị

QĐ 2332

Qua đời

VI.2

Thôn Thanh Cần - 
Trọng Đức

2

22
Cao Thị Lý

QĐ 2332

Độc thân không đủ kinh phí xây dựng

23
Trần Văn Chuyến

QĐ 2332

Đi khỏi địa phương không liên lạc được

VI.3
Thôn Cao Xá

1

24
Hoàng Thị Hóa

QĐ 2332

Phụ nữ đơn thân, không có kinh phí xây dựng

VI.4
Thôn Sơn Tùng

1

25
Đoàn Thị Khương

QĐ 2332

Đi khỏi địa phương không liên lạc được

VII

XÃ QUẢNG THỌ
9
VII.1

Thôn Niêm Phò

1

26
Trần Thị Nhé

QĐ 2332

Bệnh Tâm thần không đủ kinh phí xây dựng

VII.2

Thôn La Vân Thượng

1

27
Phan Văn Lược

QĐ 2332

Già cả, sắp chết không có kinh phí

VII.3
Thôn Phò Nam A

3
28
Trần Thị Ẩm

QĐ 2332

Qua đời

29
Nguyễn Hữu Nghĩa

QĐ 2332

Đi khỏi địa phương không liên lạc được

VII.4
Thôn Phước Yên

4

30
Nguyễn Thị Hàu

QĐ 953

Ở với cháu, không có kinh phí xây dựng

31
Trần Văn Chiến

QĐ 2332

Bệnh Tâm thần không đủ kinh phí xây dựng

32
Lê Thị Luyến

QĐ 2332

Già cả, đi Đalat ở với con

33
Nguyễn Công Nhật

QĐ 2333

Không có đất

VII.5
Thôn Phò Nam B

1

34
Lê Thị Chanh

QĐ 953

Đau ốm thường xuyên không đủ kinh phí

Tổng cộng

34 hộ


	


	Phụ lục II

	DANH SÁCH  BỔ SUNG HỘ NGHÈO NGOÀI ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT 
THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTg ĐỀ XUẤT THỤ HƯỞNG DỰ ÁN GCF (ĐỢT 2)

	(Kèm theo Quyết định số:           /UBND ngày          /9/2019 của UBND huyện Quảng Điền)

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Đơn vị tính: Hộ gia đình

	Stt
	Họ và tên chủ hộ
	Xã ven biển
	Xã cận ven biển
	Xã còn lại
	Tổng số hộ
	Trong đó:
	Số hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 48/QĐ-TTg đề xuất GCF
	Kinh phí đối ứng của tỉnh theo  Quyết định số 48/QĐ-TTg (đồng)
	Ghi chú (số Km từ xã cận ven biển đến biển)

	
	
	
	
	
	
	
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số hộ theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt
	Tổng số hộ bổ sung vào Đề án theo đề xuất của UBND huyện
	Hộ không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn (12 triệu đồng)
	Hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo QĐ 1049/QĐ-TTg (14 triệu đồng)
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(7)+(8)
	(7)
	(8)=(9)+(10)
	(9)
	10)
	(11)
	(12)

	Stt

	Tổng cộng
	
	
	64
	599
	535
	64
	27
	37
	842.000.000
	

	I
	XÃ QUẢNG THÁI
	 
	X
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cách biển
 5,8 Km

	I.1
	Thôn Tây Hoàng
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Thị Khuể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	2
	Phạm Thị Gấm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	3
	HoàngThị Sao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	4
	Hoàng Thị Sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	5
	Văn Tánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	6
	Văn Thị Thiển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	7
	Hoàng Thị Don
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	I.2
	Thôn Đông Hồ
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Văn Thị Lồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	9
	Lê Xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	10
	Văn Rã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	II
	XÃ QUẢNG PHƯỚC
	 
	X
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cách biển
 6,5 Km

	II.1
	Thôn: Thủ Lễ 2
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hồ Tốn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	12
	Nguyễn Lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	13
	Nguyễn Thị Lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	II.2
	Thôn: Lâm Lý
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Hồ Chiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	III
	XÃ QUẢNG AN
	 
	X
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Thôn Phú Lương
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	16
	Phan Thị Cam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	III.2
	Thôn An Xuân Đông
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	17
	Trần Minh Tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	XÃ QUẢNG LỢI
	 
	X
	15
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	Cách biển 
5,0 Km

	IV.1
	Thôn Tháp Nhuận
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Trần Thị Hường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	IV.2
	Thôn Mỹ Thạnh
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	19
	Hà Thị Men
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	IV.3
	Thôn Thủy Lập
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Nguyễn Thị Mội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	21
	Hà Thị Mượn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	22
	Hà Thị Tình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	23
	Hà Ngọc Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	IV.4
	Thôn Hà Lạc
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Đặng Diên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	25
	Hoàng Thị Ngơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	26
	Đặng Vượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	27
	Hoàng Thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	IV.5
	Thôn Cư Lạc
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Đặng Thị Nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	29
	Trần Thưa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Bê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đoàn Thị Gái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.6
	Thôn Ngư Mỹ Thạnh
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Trần Thị Thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	Đã có trong 
Đề  án  

	V
	THỊ TRẤN SỊA
	 
	X
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cách biển 
4,5 Km

	V.1
	Tổ dân phố Lương Cổ
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Hoàng Hạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	VI
	XÃ QUẢNG NGẠN
	X
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cách biển
 1,0 Km

	VI.1
	Thôn 1
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Nguyễn Cảnh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	35
	Nguyễn Thị Hạnh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	36
	Trần Thị Thuyền 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	VI.2
	Thôn 2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Trần Giáp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	VI.3
	Thôn 3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Trần Thị Xuân Phương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	39
	Phan Hoành  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	40
	Trần Thị Nỡ  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	VI.4
	Thôn 13
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Trần Thị Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	VI.5
	Thôn Vĩnh Tu
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Trần Văn Be 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	VII
	XÃ QUẢNG CÔNG
	X
	 
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cách biển
 1,0 Km

	VII.1
	Thôn 1
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Lê Thị Chiu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	44
	Lê Nguyễn Thị Hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	45
	Trần Thị Dâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	46
	Hồ Thị Tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	VII.2
	Thôn 2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Huỳnh Tiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	VII.3
	Thôn 3
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Lê Thỉ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	49
	Ngô Văn Hùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	50
	Trần Thị Bé
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	51
	Lâm Thị Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	52
	Hồ Thị Tín
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	53
	Lê Nguyễn Thị Hoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	54
	Lê Nguyễn Thị Theo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	VII.4  
	Thôn 4
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Dương Ích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	56
	Dương Thị Thỉ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	57
	Nguyễn Thị Dõ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	58
	Nguyễn Thị Nhụy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	59
	Võ Thị Nga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	60
	Lê Thị Doãn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	61
	Nguyễn Văn Tuyến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	62
	Lê Thị Tỵ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	VII.5  
	Thôn 14
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Nguyễn Thị Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	VIII
	XÃ QUẢNG THÀNH
	X
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cách biển
 5,0 Km

	VIII.1
	Thôn Thành Trung
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Nguyễn Thị Cần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	Đã có trong
 Đề  án 
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